KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN CÔNG NGHỆ 7
NĂM HỌC 2018 – 2019 
	Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đại cương về kĩ thuật trồng trọt
	- Ưu điểm của phương pháp bón phân.
- Giai đoạn phá hoại mạnh nhất của sâu.
	- Loại đất có thể áp dụng của các biện pháp cải tạo đất.
- Các tiêu chí của giống cây trồng tốt.
	- Tác dụng của các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh.
	
	

	Số câu hỏi
	2
	
	1
	1
	2
	
	
	
	6

	Số điểm
	0,5
	
	0,25
	2,0
	0,5
	
	
	
	3,25 (32,5%)

	Quy trình sản xuất trong trồng trọt
	- Các công việc làm đất.
	- Tác dụng của luân canh
	- Mục đích của gieo trồng đúng  thời vụ.
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3

	Số điểm
	0,25
	
	0,25
	
	0,25
	
	
	
	0,75 (7,5%)

	Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng
	- Kích thích hạt giống nảy mầm.

- Thời gian chăm sóc rừng sau khi trồng.
	- Vai trò của rừng và trồng rừng.
- Nhiệm vụ trồng rừng
	- Quy trình trồng cây con rễ trần
	- Nhận xét bảng số liệu, liên hệ biện pháp bảo vệ rừng
	

	Số câu hỏi
	2
	
	1
	1
	1
	
	
	1
	6

	Số điểm
	0,5
	
	0,25
	3,0
	0,25
	
	
	2,0
	6,0 (60%)

	Tổng câu

Tổng điểm
	5
1,25(12,5%)
	5
5,75(57,5%)
	4
1,0 (10%)
	1
2,0(20%)
	15
10 (100%)


	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS TRÀNG AN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 – 2019 


Môn: CÔNG NGHỆ - LỚP 7
(Thời gian làm bài: 45 phút)


I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
         Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng
Câu 1. Mục đích của việc gieo trồng đúng thời vụ để phòng trừ sâu bệnh hại là:

A. Tránh thời kì sâu bệnh phát triển mạnh                

B. Làm thay đổi điều kiện sống và thức ăn của sâu bệnh

C. Loại trừ mầm mống sâu, bệnh hại                

D. Loại trừ nơi ẩn náu của sâu bệnh

Câu 2. Biện pháp luân canh có tác dụng lớn nhất là:

A. thay đổi điều kiện sống của sâu bệnh
B. tăng sức chống chịu sâu bệnh của cây
C. tránh thời kì sâu bệnh phát triển mạnh
D. giúp cây phát triển tốt
Câu 3. Biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào mang lại hiệu quả cao nhưng gây hại cho môi trường?

	A. Thủ công                
	B. Hoá học 

	C. Sinh học                
	D. Kiểm dịch thực vật


Câu 4. Biện pháp bón vôi được áp dụng cho loại đất:

	A. Đất đồi dốc                  
	B. Đất phèn
	C. Đất chua          
	D. Đất mặn


Câu 5. Côn trùng có kiểu biến thái không hoàn toàn phá hại mạnh nhất ở giai đoạn:

	A. Trứng          
	B. Sâu non          
	C. Nhộng
	D. Sâu trưởng thành


Câu 6. Ưu điểm của cách bón phân theo hàng

	A. Cây dễ sử dụng, dụng cụ đơn giản                 
	B. Tiết kiệm phân bón 

	C. Cần dụng cụ phức tạp                
	D. Sử dụng nhiều phân bón


Câu 7. Yếu tố quyết định chủ yếu việc xác định thời vụ

	A. loại cây trồng          
	B. khí hậu          
	C. sâu bệnh hại
	D. nguồn nước


Câu 8. Quy trình làm đất trồng rau:

	A. Đập đất → cày đất → lên luống

	B. Cày đất → đập đất → lên luống

	C. Lên luống → cày đất → đập đất
	D. Lên luống → đập đất → cày đất


Câu 9. Để kích thích hạt nảy mầm, biện pháp xử lí phù hợp nhất là:
	A. trộn hạt giống với hóa chất
	B. ngâm hạt trong dung dịch hóa chất

	C. nuôi cấy mô
	D. ngâm hạt trong nước ấm 


Câu 10. Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên thuộc loại rừng:
	A. rừng sản xuất          
	B. rừng phòng hộ
	C. rừng tái sinh
	D. rừng đặc dụng          


Câu 11. Thời gian chăm sóc cây rừng là:
	A. 2 năm          
	B. 3 năm          
	C. 4 năm
	D. 5 năm


Câu 12. Cho các công việc sau: (1) Nén đất;      (2) Vun gốc;    (3) Lấp đất;      
(4) Đặt cây vào trong hố;   (5) Tạo lỗ trong hố đất
 Hãy sắp xếp quy trình trồng rừng
	A. 1-2-3-4-5          
	B. 5-4-3-2-1          
	C. 5-4-3-1-2
	D. 5-4-2-1-3


II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Nêu các tiêu chí của một giống cây trồng tốt?

Câu 2 (3 điểm) Nêu vai trò của rừng và trồng rừng?

Câu 3 (2 điểm)  Quan sát bảng số liệu “Diện tích rừng tự nhiên của nước ta giai đoạn 1943-2014” và trả lời câu hỏi:
	Năm 
	Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha)

	1943
	14,3

	1983
	6,8

	2005
	10,2

	2014
	10,1


a) Nhận xét diện tích rừng tự nhiên qua các năm. Nêu nguyên nhân làm cho diện tích rừng giảm.
b) Là một học sinh, em cần làm gì để bảo vệ rừng?

---Hết---

HƯỚNG DẪN CHẤM KIÊM TRA HỌC KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ 7
NĂM HỌC 2018 – 2019 

	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	I. TRẮC NGHIỆM

1-A
2-A
3-B
4-C
5-D
6-A
7-B
8-B
9-D
10-D
11-C
12-C

	Mỗi câu đúng 0,25đ

	II. TỰ LUẬN
Câu 1.(2 điểm) Các tiêu chí của một giống cây trồng tốt gồm:

- Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương. 




- Có chất lượng tốt







- Có năng xuất cao và ổn định. 






- Chống, chịu được sâu, bệnh.
 
	(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

	Câu 2. (3 điểm) Nêu vai trò của rừng và trồng rừng:

- Hút khí cacbonic, bụi … thải khí oxi làm cho môi trường trong sạch.   

- Chống xói mòn, lũ lut, giữ nguồn nước ngầm.        

- Làm nguyên liệu cho xuất khẩu.  

- Làm nguyên liệu cho sản xuất đồ gia dụng.     

- Tạo ra các khu du lịch sinh thái.

- Nơi bảo vệ các động, thực vật quý hiếm.   
	(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

	Câu 3. (2 điểm)
- Nhận xét: giai đoạn 1943-1983, 2005-2014: diện tích giảm; 1983-2005: diện tích tăng.

- Nguyên nhân: Khai thác lâm sản tự do, bừa bãi, đốt nương làm rẫy, khai hoang bừa bãi, chiến tranh...
- Liên hệ với bản thân là học sinh: Tuyên truyên, trồng cây, bảo vệ rừng (không bẻ cành, chặt cây...), không xả rác bừa bãi....
	(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

(1,0 điểm)


